
Kỳ Tân (cũ) Kỳ Hoa (cũ) Kỳ Tân (cũ) Kỳ Hoa (cũ)

1 Tổng giá trị thu nhập Triệu đồng 576.225 344.85 520.781 330.885 921.075

2 Thu nhập bình quân đầu người
Triệu
đồng/người/năm

65 60.5 59.62 58.05 60.57

3 Sản lượng lương thực có hạt Tấn 1500 691.8 913 436 2191.8

4 Thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 16.028 13.195 17.5 5.215 53.518

5 Khu dân cư NTM kiểu mẫu KDC 1 x 1 x 1

6 Công nhận lại sản phẩm OCOP Sản phẩm 1 1 1 Chưa đánh giá 1

7 Xây dựng mô hình kinh tế Mô hình Từ 3-4 Từ 3-15 Chưa đánh giá Chưa đánh giá Từ 5-7

Thành lập mới doanh nghiệp DN 3 x 3 1 Từ 5-6

8
Giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thủy
sản trên 1ha đất sản xuất nông nghiệp, đất
nuôi trồng thủy sản

Triệu đồng 85 x Chưa đánh giá Chưa đánh giá 85.61

9 Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều 1.66

10 Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong độ tuổi % 89 90 Chưa đánh giá Chưa đánh giá 90

11 Trường đạt chuẩn 1 1 2
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TH & THCS Kỳ Hoa
Xây dựng đạt
chuẩn MĐ2

Chưa đánh giá Đạt

Tiểu học Kỳ Tân
Xây dựng đạt
chuẩn MĐ2

Chưa đánh giá Đạt

12 Tỷ lệ người dân tham gia BHYT % 96,6 > 95 95,3 96 96

Tỷ lệ người dân tham gia BHXH % 21 35 13,8 32 18.2

13 Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên %o 8.4 9.6 Chưa đánh giá Chưa đánh giá 8.7

14 Tỷ lệ gia đình văn hóa % 96 95 Chưa bình xét Chưa bình xét 98

Tỷ lệ gia đình thể thao % 42 40 Chưa bình xét Chưa bình xét 45

15 Giữ vững danh hiệu trạm y tế đạt chuẩn Đạt Đạt Chưa đánh giá Chưa đánh giá Đạt

16 Sơ khám tuyển quân Hoàn thành Hoàn thành 100% kế hoạch 100 % kế hoạch
vượt 200% kế

hoạch
Hoàn thành

17 ANQP: xã đạt vừng mạnh toàn diện Đạt Đạt Đạt Đạt Đạt

18
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom
và xử lý đạt tiêu chuẩn

% > 99 x x x >99

19 Tỷ lệ gia đình sử dụng nước sạch tập trung % 55 x Chưa đánh giá Chưa đánh giá 55

20
Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực
tuyến

% x x 80 80 80

21
Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết
thủ tục hành chính, dịch vụ công

% x 100 94,5 94,5 94,5
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